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TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Hình chóp 𝑆.𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy là hình vuông cạnh 6, 𝑆𝐴 ⟂ (𝐴𝐵𝐶𝐷) và 𝑆𝐴 = 12. Khoảng cách từ 𝐵 đến 

đường thẳng 𝑆𝐴 bằng

A. 12 B. 6 C. 18 D. 180

Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình log5(𝑥 − 5) ≤ 1 là

A. 𝑥 > 10 B. 𝑥 ≤ 10 C. 5 < 𝑥 ≤ 10 D. 𝑥 ≤ 1

Câu 3. Điều kiện xác định của phương trình log3(𝑥 + 7) = 2 là:

A. 𝑥 > −7 B. 𝑥 > 7 C. 𝑥 ≥ −7 D. 𝑥 < −7

Câu 4. Cho điểm 𝑆 nằm ngoài mặt phẳng (𝑃 ), 𝐴 là hình chiếu vuông góc của 𝑆 lên (𝑃 ) với 𝑆𝐴 = 3. Điểm 𝑀  

nằm trong (𝑃 ) và 𝐴𝑀 = 4. Độ dài đường xiên 𝑆𝑀  bằng

A. 4 B. 1 C. 7 D. 5

Câu 5. Cho hình lập phương 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ cạnh 9. Bình phương độ dài đường chéo một mặt bằng

A. 162 B. 324 C. 81 D. 243

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình (2)𝑥−3 ≤ 8 là

A. 𝑥 ≥ 6 B. 𝑥 ≤ −6 C. 𝑥 ≤ 3 D. 𝑥 ≤ 6

Câu 7. Một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng thì tạo với mặt phẳng ấy một góc bằng

A. 0∘ B. 90∘ C. 180∘ D. 45∘
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Câu 8. Cho hình hộp chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ (như hình vẽ) có 𝐴𝐵 = 4, đường chéo đáy 𝐴𝐶 =
√
65 và 

đường chéo 𝐴𝐶′ =
√
146. Tính 𝐴𝐵′2.
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A. 97 B. 146 C. 169 D. 65

Câu 9. Hình chóp 𝑆.𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình vuông cạnh 20, 𝑆𝐴 ⟂ (𝐴𝐵𝐶𝐷) và 𝑆𝐴 = 21. Đường thẳng 

𝑆𝐴 vuông góc với

A. mọi đường thẳng nằm trong (𝐴𝐵𝐶𝐷) B. chỉ hai đường chéo của đáy

C. không đường thẳng nào trong (𝐴𝐵𝐶𝐷) D. chỉ đường thẳng 𝐴𝐵

Câu 10. Thể tích khối chóp cụt có hai đáy diện tích 𝑆1, 𝑆2 và chiều cao ℎ được tính bởi

A. 𝑉 = ℎ(𝑆1 + 𝑆2 +√𝑆1𝑆2) B. 𝑉 = ℎ
3
(𝑆1 + 𝑆2 +√𝑆1𝑆2)

C. 𝑉 = ℎ
3
(𝑆1 + 𝑆2) D. 𝑉 = ℎ

2
(𝑆1 + 𝑆2)
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